
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 7, thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN 
CẦU

0108864319

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: 
- Trồng các loại nấm hoặc thu nhặt nấm hương, nấm trứng;
- Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác.

0118

2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
trồng trọt;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
chăn nuôi;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
thú y;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
lâm nghiệp;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
thủy sản;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học trong nông nghiệp;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp khác.

7214

3. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

4. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL PRODUCE TRADING AND 
IMPORT EXPORT CO., LTD.
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XNK TOÀN CẦU

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911702458
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

17. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
- Cho thuê ô tô (Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi 
kèm);Cho thuê xe tải, bán rơmooc và xe giải trí);
- Cho thuê xe có động cơ khác.

7710

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.

4932

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

21. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

23. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa.

4610

25. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải bằng taxi.

4931

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

4933

30. Sản xuất sắt, thép, gang 2410(Chính)

31. Đúc sắt, thép 2431
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1.800.000.000 VNĐ

32. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

33. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

34. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

35. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

36. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

37. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn.
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải …
- Sản xuất đinh hoặc ghim;
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự;
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít.

2599

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

39. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Theo điều 28 – Luật thương mại 2005)

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001071016687

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 4, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHU VĂN TÂN Nam
05/02/1971 Kinh Việt Nam

28/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001071016687
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 4, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CHU VĂN TÂN Nam

05/02/1971 Kinh Việt Nam

28/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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